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Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu yếu tố công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ suất lợi nhuận của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam, ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS), mô hình hiệu 
ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình hồi quy mô men tổng quát 
(GMM). Biến phụ thuộc là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return of equity ratio: ROE) và 
các biến độc lập là các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập từ 21 ngân hàng giai đoạn 2008-
2017. Kết quả ước lượng cho thấy tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng 
bởi các yếu tố: sử dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh; sử dụng công nghệ phục vụ thanh 
toán tự động thông qua điện thoại, máy tính; yếu tố đổi mới công nghệ và qua kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài 
sản; năng lực quản trị chi phí; lạm phát. Từ kết quả nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất hàm ý chính 
sách cho các ngân hàng thương mại nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác công nghệ trong thời kỳ 
cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khoá: Ngân hàng, lợi nhuận, công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0.

Abstract

The purpose of this research is to investigate how technological factors affecting profitability of 
commercial banks in Vietnam in industrial revolution 4.0 period by using four models (Pooled 
OLS, fixed effect, random effect and Difference GMM). Return of equity ratio is a representative 
of banks’ profit which is dependent variable. Data of independent variables are collected from 21 
Vietnamese banks during period of 10 years (2008-2017). The results show that application of 
technology in banking operation, application of technology for payment service, technological 
innovation, the ratio of equity to total asset, cost management, credit risk, scale of banks, inflation 
have relationship with profitability of Vietnamese banks. Besides, this research also gives some 
recommendations for Vietnamese banks with hope that these banks could improve technology 
efficiency in their operation.
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cứu tập trung trả lời câu hỏi “các yếu tố công 
nghệ có ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận 
của ngân hàng thương mại Việt Nam?”.

2. Cơ sở lý luận

Như đã trình bày ở trên, đã có khá nhiều lý 
thuyết và các công trình nghiên cứu tìm hiểu về 
các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân 
hàng thương mại, có thể tóm lược lại các lý 
thuyết và các kết quả nghiên cứu như sau:

2.1. Lược khảo các lý thuyết về yếu tố ảnh 
hưởng lợi nhuận ngân hàng

Thuyết chi phí đại diện: Lý thuyết này được 
giới thiệu nhằm giải thích tầm ảnh hưởng của 
cơ cấu sở hữu đối với lợi nhuận. Theo đó, các 
nhà quản lý thường thực hiện các thể chế dựa 
trên lợi ích của mình hơn là tối ưu hóa tài sản 
và lợi ích của chủ sở hữu. Một cách hiệu quả để 
giải quyết mâu thuẫn đại diện là sở hữu quản 
trị. Phương pháp này nhằm củng cố tỷ lệ sở hữu 
của các nhà quản lý trong công ty, giúp hài hòa 
lợi ích giữa nhà quản lý và công ty, buộc họ 
phải hành động vì lợi ích của các cổ đông. Nhìn 
từ góc độ này, có vẻ như các ngân hàng được sở 
hữu bởi cổ đông sẽ hoạt động tốt hơn các ngân 
hàng tương hỗ, ngân hàng hợp tác xã hay ngân 
hàng Chính phủ. 

Thuyết phát tín hiệu: Lý thuyết này nói về 
những thông tin khác nhau trong nội bộ như 
giữa các giám đốc và các bộ phận trong công 
ty hay giữa các bên như các nhà đầu tư (Ross, 
1977). Theo đó, các nhà quản lý tiếp cận được 
nhiều thông tin quan trọng về tình hình tài 
chính của công ty hơn người ngoài cuộc. Trong 
khi đó, các nhà đầu tư bên ngoài lại phải đối 
mặt với nhiều thông tin có thể khiến họ bị hiểu 
lầm khi đánh giá cơ hội đầu tư. Do đó, những 
biến động về cơ cấu vốn sẽ phát tín hiệu cho 

1. Đặt vấn đề

Lợi nhuận ngân hàng không chỉ là kết quả 
của hoạt động kinh doanh mà còn mang tính 
thiết yếu cho sự thành công của ngân hàng trong 
giai đoạn cạnh tranh quyết liệt trên thị trường 
tín dụng. Đặc biệt là ở thời kỳ kỷ nguyên số, 
cách mạng công nghiệp 4.0 ngành ngân hàng 
có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngoài ngành. 
Vì vậy, mục tiêu cơ bản của các nhà quản trị 
ngân hàng là phải đạt được lợi nhuận như là 
tính tất yếu của bất kỳ hoạt động kinh doanh 
nào (Bobáková, 2003). Ở cấp độ vĩ mô, một hệ 
thống ngân hàng tốt và làm ăn có hiệu quả có 
khả năng chống chọi tốt với những biến động 
xấu trong kinh doanh và đóng góp tích cực vào 
sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia. Trên 
thế giới, có khá nhiều nghiên cứu lý thuyết và 
ứng dụng về các yếu tố quyết định lợi nhuận 
của ngân hàng, chẳng hạn như Berger và cộng 
sự (1987), Berger (1995), Naceur (2003); và 
Athanasoglou và cộng sự (2005) đã nghiên cứu 
về lợi nhuận ngân hàng trong một quốc gia đặc 
thù, trong khi đó, Demiguc-Kunt và Huizinga 
(1999, 2001), Abreu và Mendes (2002), Dietrich 
& Wanzenried (2014) lại nghiên cứu về các yếu 
tố quyết định lợi nhuận ngân hàng trong nhiều 
quốc gia khác nhau. Tuy nhiên nghiên cứu thực 
nghiệm về yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh doanh của ngành Ngân hàng còn rất ít, 
đặt biệt ở Việt Nam thì chưa có nghiên cứu thực 
nghiệm nào, mà trong thời kỳ công nghệ 4.0 
thì việc đánh giá yếu tố này ảnh hưởng đến lợi 
nhuận của ngành ngân hàng là cần thiết, vì nó 
giúp các nhà quản trị ngân hàng đánh giá hiệu 
quả đầu tư công nghệ trong thời gian qua như 
thế nào, cần có những thay đổi gì trong đầu tư 
và khai thác công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất 
trong thời gian tới. Xuất phát từ những đòi hỏi 
mang tính thực tiễn nêu trên, nội dung nghiên 
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mạng công nghệ thông tin (CNTT) đã nổ ra 
trong những thập kỷ gần đây. Vì thế, phát triển 
CNTT là việc cần thiết đối với ngành dịch vụ 
tài chính, và ngành ngân hàng chắc chắn dẫn 
dắt sự thay đổi bằng cách triển khai các giải 
pháp dựa trên công nghệ thông tin. Sự thay đổi 
này đã mang lại nhiều ưu điểm: tổng chi phí của 
hệ thống CNTT đã được giảm đáng kể và bền 
vững; thông tin khách hàng trên các kênh chính 
trở nên nhất quán hơn; thời gian để tiếp thị các 
sản phẩm mới và sáng tạo giảm đáng kể; do 
mức độ tự động hóa cao hơn, khả năng xử lý đã 
trở nên trực tiếp, do đó các tiêu chuẩn dịch vụ 
được tăng cường và giảm rủi ro; khi hệ thống 
nhanh hơn và hiệu quả đang được phát huy thì 
sẽ giúp ngân hàng có nhiều khả năng mở rộng 
quy mô và giảm chi phí.

Tác động của công nghệ là giúp các ngân 
hàng tăng năng suất và từ đó giảm chi phí hoạt 
động dẫn đến tăng lợi nhuận và tiết kiệm lao 
động. Tuy nhiên ngân hàng phải bỏ vốn đầu tư 
cho CNTT và nhân lực CNTT cũng như các cơ 
sở hạ tầng để triển khai được khi công nghệ thay 
đổi. Do đó cần đánh giá hiệu quả của việc đầu 
tư công nghệ để nhà quản trị ngân hàng có giải 
pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư. Francesco 
Campanella1 & cộng sự (2015) đã nghiên cứu, 
phân tích thực nghiệm của 3190 ngân hàng đặt 
tại 17 quốc gia, giai đoạn 2008-2011. Kết quả 
nghiên cứu thực nghiệm cho thấy (1) Có mối 
quan hệ tiêu cực giữa đòn bẩy tài chính và đổi 
mới công nghệ liên quan đến quy hoạch nguồn 
lực doanh nghiệp; hệ thống phần mềm và phần 
mềm quản lý rủi ro tín dụng; nghĩa là tăng nợ để 
đầu tư cho công nghệ thì hiệu quả kinh doanh 
giảm, cho thấy các ngân hàng nghiên cứu sử 
dụng nguồn lực công nghệ chưa tương xứng với 
chi phí bỏ ra. (2) Đổi mới quy hoạch nguồn lực 
và sử dụng phần mềm quản lý rủi ro tín dụng có 

các bên bên ngoài nắm bắt được hiệu quả hoạt 
động của công ty. Cụ thể hơn, theo Heid cùng 
nhóm nghiên cứu (2014), cơ cấu vốn bền vững 
sẽ truyền tín hiệu khả quan về giá trị ngân hàng 
tới thị trường. 

Thuyết chi phí giao dịch: Khái niệm chi 
phí giao dịch lần đầu tiên được Ronald Coase 
đề cập trong bài viết nổi tiếng năm 1937 của 
mình với tựa đề “Bản chất của doanh nghiệp.” 
Chi phí giao dịch bao gồm thời gian và chi phí 
đàm phán, soạn thảo, và thực thi các giao dịch 
hay hợp đồng. thuyết này sau đó được Foss phát 
triển năm 1996 với bản chất là khi đầu tư công 
nghệ sẽ làm giảm chi phí sản xuất và dẫn đến 
giá bán giảm như vậy chi phí giao dịch sẽ giảm 
cho người mua, đó là khách hàng mua được sản 
phẩm giá rẻ nhưng chất lượng là không đổi. Đến 
năm 2004 thì Chen cũng đã nghiên cứu công 
nghệ và năng suất, khi sử dụng công nghệ sẽ 
làm năng suất tăng và chi phí giao dịch sẽ giảm. 
Đối với ngành ngân hàng chi phí này sẽ giảm 
xuống nếu ngân hàng áp dụng công nghệ hổ trợ 
thực hiện các giao dịch với khách hàng, thay vì 
khách hàng phải đến ngân hàng để yêu cầu thực 
hiện các giao dịch thì ở bất kỳ nơi nào khách 
hàng cũng có thể thực hiện được giao dịch mà 
mình muốn. Ngoài ra thuyết chi phí giao dịch 
còn thể hiện ở điểm khi ngân hàng đầu tư công 
nghệ sẽ làm thay đổi chất lượng sản phẩm và 
tăng hiệu suất phục vụ khách hàng và phát triển 
công nghệ có thể do lường được chi phí giao 
dịch thay đổi như thế nào.

2.2. Lược khảo các kết quả nghiên cứu về 
yếu tố ảnh hưởng lợi nhuận ngân hàng

Mối quan hệ giữa sử dụng và khai thác 
công nghệ và lợi nhuận ngân hàng: Các nền 
kinh tế nói chung, và ngành dịch vụ tài chính 
nói riêng bị ảnh hưởng đáng kể bởi cuộc cách 
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kết luận rằng ở quy mô nhỏ nhất, các ngân hàng 
đạt được tính kinh tế quy mô nhưng ở quy mô 
lớn nhất thì lại không thu được hiệu quả về quy 
mô. Mặt khác, bằng cách sử dụng phương pháp 
GMM để đánh giá yếu tố quyết định lợi nhuận 
của ngân hàng Hy Lạp từ năm 1985 đến năm 
2001, Athanasoglou cùng nhóm nghiên cứu 
(2006) đã quả quyết tác động của quy mô ngân 
hàng tới lợi nhuận là không đáng kể. Nhóm các 
tác giả này giải thích rằng các ngân hàng nhỏ 
thường tập trung phát triển nhanh hơn, kể cả 
phải sử dụng đến lợi nhuận. Ngoài ra, thay vì 
cải thiện lợi nhuận, các ngân hàng mới thành 
lập thường đặt mục tiêu chính là mở rộng thị 
phần, do đó chỉ sau vài năm thành lập, các ngân 
hàng này sẽ không có lãi (Athanasoglou cùng 
nhóm nghiên cứu, 2006). Vì lẽ đó, rất nhiều nhà 
nghiên cứu khác cũng cho rằng không có mối 
liên hệ nào giữa quy mô ngân hàng và lợi nhuận 
(Micco cùng nhóm nghiên cứu, 2007). Tổng 
quát lại, có thể thấy yếu tố quy mô ngân hàng 
được đề cập đến trong phần lớn các nghiên cứu 
về lợi nhuận ngân hàng, tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa quy mô ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng 
chỉ là một chủ đề rất nhỏ.

Mối quan hệ giữa tỉ lệ vốn và lợi nhuận 
ngân hàng: Cơ cấu vốn ngân hàng được tính 
bằng cách chia tổng vốn cổ phần cho tổng tài 
sản (Saeed, 2014). Rất nhiều nhà nghiên cứu 
như Berge (1995); Demirguc-Kunt & Huizinga 
(1999); Naceur & Omran (2011); Lee & Hsieh 
(2013) đều cho rằng tỉ lệ vốn ngân hàng là một 
yếu tố quan trọng quyết định lợi nhuận ngân 
hàng. Trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa 
tỉ lệ vốn và lợi nhuận trong hoạt động ngân 
hàng, Berge (1995) chỉ ra rằng từ dữ liệu về các 
ngân hàng tại Mỹ trong giai đoạn 1983-1989, 
có những kết quả khả quan từ vốn cho tới lợi 
nhuận và ngược lại. Tỉ lệ vốn trên tài sản càng 

ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh 
của các ngân hàng, nghĩa là các ngân hàng có 
quy hoạch nguồn nhân lực cho công nghệ và 
có sử dụng phần mềm quản lý rủi ro tín dụng 
thì làm tăng hiệu quả kinh doanh cho các ngân 
hàng nghiên cứu.

Theo nghiên cứu của Chen (2004), đã cho 
thấy mối quan hệ giữa hiệu suất kinh doanh và 
đầu tư công nghệ, nghiên cứu sử dụng phương 
pháp DEA, kết quả cho thấy sử dụng công nghệ 
trong quy trình sản xuất sẽ tăng năng suất; sử 
dụng công nghệ tạo ra hiệu quả cao hơn.

Nghiên cứu của Foss(1996), đã cho thấy mối 
quan hệ giữa chi phí giao dịch và đầu tư công 
nghệ đối với ngành rau quả của Đan Mạch. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy khi đầu tư công nghệ 
sẽ làm giảm chi phí sản xuất, góp phần làm tăng 
lợi nhuận. Ngoài ra chi phí giao dịch cũng giảm 
đó là khách hàng mua được sản phẩm có giá 
bán giảm nhưng chất lượng là không đổi.

Mối quan hệ giữa quy mô và lợi nhuận 
ngân hàng: Thông thường, quy mô của ngân 
hàng thường tỉ lệ thuận với lợi nhuận của ngân 
hàng (Zhao & Zhao, 2013; Perera cùng nhóm 
nghiên cứu, 2013; Pasiouras & Kosmidou, 
2007). Lý do là các ngân hàng quy mô lớn 
thường ít khi gặp phải rủi ro nhờ khả năng đạt 
được số lượng sản phẩm lớn hơn cũng như có 
được sự đa dạng các khoản cho vay hơn so với 
các ngân hàng quy mô nhỏ. Nhờ vậy, chi phí vốn 
của các ngân hàng này được giảm đi đáng kể, 
dẫn đến lợi nhuận cao hơn (Perera cùng nhóm 
nghiên cứu, 2013). Nhiều ý kiến cho rằng các 
ngân hàng lớn được hưởng lợi từ những người 
bảo hộ chắc chắn nên giảm được chi phí các quỹ 
(Demirgüç-Kun & Huizinga, 2012). Ngược lại, 
Berger cùng nhóm nghiên cứu (1987) đã lấy ví 
dụ từ 214 đơn vị ngân hàng nhà nước để đi đến 
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tra mối liên kết giữa lợi nhuận ngân hàng và các 
yếu tố quyết định cụ thể. Kết quả thu được từ 
nghiên cứu này cho thấy tỉ lệ chi phí dự phòng 
rủi ro tín dụng so với tổng dư nợ càng cao thì 
lợi nhuận họ thu được càng thấp. Nguyên nhân 
là do mức vay rủi ro trên khía cạnh tài sản của 
các thể chế tài chính gia tăng, dẫn đến tích lũy 
nợ xấu; do đó có thể tỉ lệ nghịch tới lợi nhuận 
(Miller và Noulas, 1997). Mặt khác, mặc dù lựa 
chọn chỉ số rủi ro tín dụng khác, Rasiah (2010) 
vẫn chứng minh rủi ro tín dụng không có tác 
động tới lợi nhuận ngân hàng.

Mối quan hệ giữa năng lực quản trị chi 
phí và lợi nhuận ngân hàng: Khả năng sinh 
lợi của ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào 
khả năng quản trị chi phí hoạt động của các 
nhà quản trị ngân hàng. Một ngân hàng được 
tổ chức tốt với các hệ thống kiểm soát, đánh 
giá chất lượng, quản lý việc sử dụng tài sản, 
đánh giá thành tích của nhân viên để có cơ chế 
lương thưởng phù hợp…sẽ có khả năng quản 
trị chi phí hoạt động tốt hơn. Tỷ lệ chi phí hoạt 
động trên thu nhập hoạt động (Cost to Income 
Ratio – CIR) thường được dùng để đánh giá 
năng lực quản trị chi phí của ngân hàng. Chỉ 
tiêu này cho thấy được mối tương quan giữa 
chi phí và thu nhập, thông qua đó, các nhà đầu 
tư có được cái nhìn tốt hơn về khả năng sinh 
lợi trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 
Tỷ lệ này càng nhỏ thì càng tốt vì khi đó cần 
ít chi phí hơn để tạo ra 1 đồng thu nhập, nói 
cách khác ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận 
hơn, từ đó tỷ suất sinh lợi tại ngân hàng sẽ 
cao hơn. Nghiên cứu của Athanasoglou (2008) 
cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng 
lực quản trị chi phí đến lợi nhuận ngân hàng. 

Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tổng 
tài sản và lợi nhuận ngân hàng: Một ngân 
hàng lớn sẽ có khả năng tận dụng các nguồn lực 

cao thì dẫn đến lợi nhuận càng cao, nhờ lãi suất 
quy định thấp hơn bởi các quỹ giao dịch không 
bảo hiểm. Điều này có thể lý giải bởi một thực 
tế là các ngân hàng có vốn lớn hơn có thể giảm 
khả năng các chủ nợ của các khoản nợ không 
bảo hiểm thanh toán các chi phí phá sản trong 
trường hợp ngân hàng làm ăn thua lỗ, qua đó 
giảm lãi suất mà các chủ nợ này đặt ra cho các 
khoản nợ không bảo hiểm (Berge, 1995). Các 
nghiên cứu khác của Abreu và Mendes (2001); 
Naceur và Omran (2011), hay của Lee và Hsieh 
(2013), về phân tích các yếu tố ảnh hưởng lợi 
nhuận ngân hàng tại các thị trường khác nhau, 
đều cho thấy kết quả tương tự. Nhìn chung, các 
nhà nghiên cứu đều kết luận rằng có tồn tại mối 
quan hệ tỉ lệ thuận giữa mức vốn và lợi nhuận 
ngân hàng.

Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi 
nhuận ngân hàng: Một trong những rủi ro 
quan trọng nhất trong hoạt động ngân hàng là 
rủi ro tín dụng, bắt nguồn từ những thất bại tiềm 
ẩn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của 
các bên đối tác (Bessis, 2010). Theo Cooper 
cùng nhóm nghiên cứu (2003), danh mục cho 
vay của một ngân hàng liên tục thay đổi có thể 
do tính bất biến của rủi ro tín dụng. Ngoài ra, 
Duca và McLaughlin (1990) nhận định rằng 
những thay đổi trong lợi nhuận ngân hàng phần 
lớn là do thay đổi trong rủi ro tín dụng. Tuy 
nhiên, việc đo lường rủi ro tín dụng của ngân 
hàng vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Rasaiah 
(2010) cho rằng mức độ rủi ro tín dụng của một 
ngân hàng nên được đánh giá bằng các khoản 
vay chưa thanh toán, còn Sufian và Chong 
(2008) cùng Athanasoglou cùng nhóm nghiên 
cứu (2008) cho rằng tỉ lệ chi phí dự phòng rủi 
ro tín dụng so với tổng dư nợ là một thước đo 
của rủi ro tín dụng. Sufian và Chong (2008) sử 
dụng một mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm 



41

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 52, 08/2019

lại, Naceur và Kandil (2009) lại nhận định tỉ lệ 
lạm phát và hiệu suất ngân hàng có tỉ lệ nghịch 
với nhau. Có thể giải thích về nhận định đó rằng 
tỉ lệ lạm phát lớn sẽ dẫn đến sự không chắc 
chắn cao hơn, đồng thời giảm nhu cầu tín dụng 
(Naceur and Kandil, 2009). 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
lợi nhuận ngân hàng: Anbar và Alper (2012) 
cho rằng các ngân hàng thường hưởng lợi nhiều 
hơn từ các nền kinh tế tăng trưởng cao hơn bằng 
cách cho vay nhiều hơn và tăng chất lượng tài 
sản ngân hàng. Kết quả này cũng tương đồng với 
các nhà nghiên cứu khác như Hassan và Bashir 
(2003) với nghiên cứu về thị trường ngân hàng 
Hồi giáo hay Pasiouras và Kosmidou (2007) 
với nghiên cứu về ngành công nghiệp ngân 
hàng châu Âu. Tuy nhiên, một nghiên cứu được 
thực hiện bởi Athanasoglou cùng nhóm nghiên 
cứu (2006) về ngành ngân hàng Đông Nam Âu 
không đồng ý với các kết luận trên. Theo các 
nghiên cứu này, sự thay đổi của GDP bình quân 
đầu người không gây ra tác động đáng kể tới lợi 
nhuận ngân hàng, chủ yếu do chính sách tiền tệ 
bền vững trong quá trình quan sát đã giúp hạn 
chế các khoản cho vay ngân hàng. Vì vậy, các 
nhà nghiên cứu dự đoán giữa tăng trưởng kinh 
tế và lợi nhuận ngân hàng tỉ lệ thuận rõ rệt ngay 
khi đạt được ổn định giá (Athanasoglou cùng 
nhóm nghiên cứu, 2006). Nhìn chung, mối 
quan hệ giữa GDP và lợi nhuận ngân hàng có 
thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường 
khác nhau.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1. Dữ liệu

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 21 ngân 
hàng thương mại Việt Nam, thu thập từ hai 
nguồn bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ 

kinh tế cũng như tạo được uy tín, thu hút khách 
hàng đến giao dịch, từ đó, gia tăng số lượng 
giao dịch, tạo nguồn thu lớn không chỉ từ khách 
hàng cho vay mà còn từ cả nguồn thu dịch vụ…
Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của 
NHTM là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện khả năng 
bền vững về tài chính và năng lực quản lý của 
một tổ chức tín dụng. Trong bài nghiên cứu các 
nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân hàng 
tại Pakistan, Gul, Irshad và Zaman (2011) đã 
tìm ra mối quan hệ đồng biến giữa tỷ suất sinh 
lợi và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các 
ngân hàng. Alper và Anbar (2011) cũng đã cho 
ra một kết quả nghiên cứu tương tự khi chứng 
minh được rằng tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 
có tác động cùng chiều đến ROA và ROE.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và lợi 
nhuận ngân hàng: Revell (1979) phát hiện ra 
rằng lạm phát cũng có thể là một yếu tố quyết 
định lên sự dao động của lợi nhuận ngân hàng. 
Điều phải tính đến là sự chính xác của tỉ lệ lạm 
phát được dự báo, vì các ngân hàng thường dựa 
theo con số này để điều chỉnh lãi suất. Từ đó, 
mối quan hệ giữa lợi nhuận và tỉ lệ lạm phát là 
không rõ ràng vì nó còn tùy theo liệu lạm phát 
có được dự báo hoàn toàn hay không (Perry, 
1992). Cụ thể hơn, lạm phát đoán được trước 
có thể dẫn đến lãi suất thay đổi nhanh hơn so 
với chi phí lạm phát, do đó sinh lời nhiều hơn. 
Mặt khác, trong trường hợp lạm phát không 
được dự báo hoàn toàn, lợi nhuận ngân hàng 
có thể tăng chậm hơn so với chi phí do lãi suất 
điều chỉnh chưa phù hợp. Điều này dẫn đến lợi 
nhuận và tỉ lệ lạm phát tỉ lệ nghịch với nhau 
(Sufian và Chong, 2008). Một số nghiên cứu 
về ảnh hưởng của lạm phát đối với lợi nhuận 
ngân hàng kết luận rằng hai khái niệm này tỉ lệ 
thuận rõ ràng với nhau (Molyneux và Thornton, 
1992,Sastrosuwito và Suzuki, 2012). Ngược 
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Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ bảng khảo sát 
mà nhóm tác giả đã thực hiện đối với 21 ngân 
hàng trên nhằm đánh giá sự tác động của công 
nghệ đến hiệu quả kinh doanh của các ngân 
hàng giai đoạn 2008-2017.

Đối với dữ liệu sơ cấp mỗi câu hỏi được tác 
giả phân thành 2 giai đoạn:

cấp trong khoảng thời gian từ năm 2008-2017. 
Trong đó, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo 
cáo thường niên của các ngân hàng, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Thống kê Ngân hàng Việt 
Nam, Ngân hàng Thế giới. Thông qua số liệu 
trên các báo cáo, nhóm tác giả trích lọc, tính 
toán cho các biến cần thiết trong mô hình phân 
tích, hồi quy để làm rõ các mục tiêu nghiên cứu. 

Giai đoạn trước cách mạng công nghiệp 4.0

(tính từ 2008-2012)

Giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

(Tính từ 2013-2017)
Chọn 1 nếu giai đoạn này có sử dụng công 
nghệ đó và chọn 0 nếu ngân hàng không sử 
dụng công nghệ đó

Chọn 1 nếu giai đoạn này có sử dụng công 
nghệ đó và chọn 0 nếu ngân hàng không sử 
dụng công nghệ đó.

Dựa vào các lý thuyết và nghiên cứu trước 
đây, nhóm tác giả lựa chọn các biến trong mô 

hình như sau:

Bảng 1. Tổng hợp các biến

Biến Tên biến Cách xác định
Kỳ vọng 

dấu
Các nghiên cứu 

thực nghiệm
Biến phụ thuộc

ROE
Thu nhập 
trên vốn  
cổ phần

Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sở hữu bình quân

Casu (2006)

Biến độc lập

CN1 Công nghệ 1

Nếu Ngân hàng có sử dụng công nghệ 
để phục vụ hoạt động kinh doanh sẽ 
nhận giá trị = 1; còn nếu ngân hàng 
không sử dụng công nghệ trong hoạt 
động kinh doanh sẽ nhận giá trị là 0

(Giai đoạn trước năm 2013 và  
từ năm 2013 đến 2018)

+

Francesco 
Campanella1 & 
cộng sự (2015)
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Biến Tên biến Cách xác định
Kỳ vọng 

dấu
Các nghiên cứu 

thực nghiệm

CN2 Công nghệ 2

Nếu Ngân hàng có sử dụng công 
nghệ để phục vụ hoạt động thanh toán 

chuyển tiền sẽ nhận giá trị = 1; còn nếu 
ngân hàng không sử dụng công nghệ 
trong thanh toán chuyển tiền sẽ nhận 

giá trị là 0

(Giai đoạn trước năm 2013 và từ năm 
2013 đến 2018)

+

Francesco 
Campanella1 & 
cộng sự (2015)

CN3 Công nghệ 3

Nếu Ngân hàng có sử dụng công nghệ 
để khách hàng giao dịch tự động qua 

điện thoại, máy tính sẽ nhận giá trị = 1; 
còn nếu ngân hàng không có giao dịch 

cho khách hàng tự động sẽ nhận  
giá trị là 0

(Giai đoạn trước năm 2013  
và từ năm 2013 đến 2018)

+

Francesco 
Campanella1 & 
cộng sự (2015)

CN4 Công nghệ 4

Nếu Ngân hàng có sử dụng phần mềm 
quản lý rủi ro tín dụng để quản lý cho 
vay sẽ nhận giá trị = 1; còn nếu ngân 
hàng không có phần mềm quản lý rủi 

ro tín dụng sẽ nhận giá trị là 0

(Giai đoạn trước năm 2013  
và từ năm 2013 đến 2018)

+

Francesco 
Campanella1 & 
cộng sự (2015)

CN5 Công nghệ 5

Nếu Ngân hàng có đổi mới công nghệ 
trong quá trình kinh doanh sẽ nhận  

giá trị = 1; còn nếu ngân hàng không sẽ 
nhận giá trị là 0

(Giai đoạn trước năm 2013  
và từ năm 2013 đến 2018)

+

Francesco 
Campanella1 & 
cộng sự (2015)
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Biến Tên biến Cách xác định
Kỳ vọng 

dấu
Các nghiên cứu 

thực nghiệm
Biến kiểm soát

TE/TA
Tỷ lệ vốn 

chủ sở hữu

Tổng vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản
+

Berge (1995); 
Demirguc-Kunt & 
Huizinga (1999); 
Abreu và Mendes 

(2001); Naceur 
& Omran (2011); 

Lee & Hsieh 
(2013);

CIR
Năng lực 
quản trị  
chi phí

Chi phí hoạt động

Thu nhập hoạt động
−

Athanasoglou 
(2008)

NPL/TL Tỷ lệ nợ xấu
Nợ xấu

Tổng dư nợ cho vay
−

Miller và Noulas, 
(1997);

Sufian và Chong 
(2008)

SIZE
Quy mô  

ngân hàng
Ln (tổng tài sản) +

Berger (1987); 
Pasiouras & 

Kosmidou (2007); 
Zhao & Zhao 
(2013); Perera 

(2013); 

COST Chi phí lãi
Chi phí trả lãi

Tổng vốn huy động bình quân
−

Athanasoglou 
(2008), Andreas 

Dietrich và 
Gabrielle 

Wanzenried 
(2014)

GDP
Tăng trưởng 

kinh tế
Tăng trưởng GDP +

Hassan và 
Bashir (2003); 
Athanasoglou 

cùng nhóm nghiên 
cứu (2006); 
Pasiouras và 

Kosmidou (2007); 
Anbar và Alper 

(2012)
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(pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố đinh (Fixed 
effects model), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên 
(Random effects model).

3.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu

Với mô hình dữ liệu bảng tĩnh, bài nghiên 
cứu sử dụng 3 mô hình hồi quy: Hồi quy gộp 

Mô hình hồi quy gộp có dạng như sau:

ROEit = β0 + β1  CN1it + β2  CN2it + β3  CN3it + β4  CN4it + β5  CN5it + β6  TE/TAit             

            + β7  CIRit + β8  NPL/TLit + β9  SIZEit + β10  COSTit + β11  GDPit + β12  INFit + uit

Trong đó: β0 là tung độ gốc, β1-12 là hệ số tương quan và  uit là sai số hồi quy

Đối với mô hình hiệu ứng cố định, dạng của mô hình như sau:

ROEit = β0 + β1  CN1it + β2  CN2it + β3  CN3it + β4  CN4it + β5  CN5it 

            + β6  TE/TAit + β7  CIRit + β8  NPL/TLit + β9  SIZEit + β10  COSTit 

            + β11  GDPit + β12  INFit + ui + eit

Đối với mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, dạng của mô hình như sau:

ROEit = β0 + β1  CN1it + β2  CN2it + β3  CN3it + β4  CN4it + β5  CN5it 

            + β6  TE/TAit + β7  CIRit + β8  NPL/TLit + β9  SIZEit + β10  COSTit 

            + β11  GDPit + β12  INFit + εi + eit

Với mô hình dữ diệu bảng động, bài nghiên cứu sử dụng mô hình GMM sai phân để hồi quy, 
dạng của mô hình như sau:

ROEit = β0 + β1  CN1it + β2  CN2it + β3  CN3it + β4  CN4it + β5  CN5it 

            + β6  TE/TAit + β7  CIRit + β8  NPL/TLit + β9  SIZEit + β10  COSTit 

            + β11  GDPit + β12  INFit + εt + vi + eit

Biến Tên biến Cách xác định
Kỳ vọng 

dấu
Các nghiên cứu 

thực nghiệm

INF Lạm phát Chỉ số lạm phát qua các năm +/−

Revell (1979); 

Molyneux và 
Thornton, (1992); 
Sufian và Chong 

(2008); 

Naceur và 
Kandil (2009); 
Sastrosuwito và 
Suzuki, (2012). 
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tự tương quan giữa các sai số với mức ý nghĩa 
1%. Kết quả mô hình nghiên cứu REM có hiện 
tượng tự tương quan giữa các sai số và hiện 
tượng phương sai của sai số thay đổi mà hiện 
tượng này có thể được kiểm soát bằng phương 
pháp GMM (Generalized Method of Moment) 
nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và 
hiệu quả (Blundell & Bond, 1998), ngoài ra 
phương pháp này còn giải quyết được các vấn 
đề nội sinh tiềm ẩn (Doytch & Uctum, 2011). 
Do đó nhóm nghiên cứu sử dụng kết quả cuối 
cùng bằng mô hình GMM.

Kết quả hồi quy của các mô hình được thể 
hiện ở bảng dưới đây.

4. Kết quả nghiên cứu

Bài nghiên cứu áp dụng các phương pháp 
hồi quy trên dữ liệu bảng, bao gồm: Pooled 
regression (Pooled OLS), Fixed effects model 
(FEM) và Random effects model (REM). Kết 
quả hồi quy phương pháp hồi quy Random 
effects model (REM) tỏ ra phù hợp hơn do kiểm 
định F có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, 
kiểm định Hausman không có ý nghĩa thống kê 
ở cả hai mô hình.  Tiếp theo sử dụng kết quả 
REM để kiểm định LM (Breusch and Pagan 
Lagrangian multiplier test) cho thấy mô hình 
có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 
với mức ý nghĩa 10%. Đồng thời, kiểm định 
Wooldridge cho thấy mô hình có hiện tượng 

Bảng 2. Kết quả hồi quy

Pooled OLS FEM REM GMM

Hằng số 3,4616 -4,7452 -0,4454 23,2919

CN1 -0,5120 0,1704 -0,3144
-3,4912**

(0,026)

CN2 -0,8382 -2,2110** -1,3052
-0,9719
(0,319)

CN3 -3,4773*** -4,3057*** -3,8031***
-2,6015***

(0,008)

CN4 0,1696 -0,7897 -0,0610
-0,3655
(0,709)

CN5 -1,4403 -0,6689 -1,1361
8,5116*

(0,098)

TE/TA -0,3413*** -0,2907** -0,3190***
-0,4674***

(0,008)

CIR -0,2655*** -0,2237*** -0,2523***
-0,2380***

(0,000)

NPL/TL -0,5318* -0,4912 -0,5153*
-0,1560
(0,559)

SIZE 1,5996*** 1,9230* 1,7821***
0,5680
(0,540)
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kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng còn gặp 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào công 
nghệ nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh chưa 
mang lại những tác động tích cực đến tỷ suất 
sinh lợi của các ngân hàng thương mại trong 
thời gian ngắn. Không chỉ vậy, dưới góc độ chủ 
sở hữu, việc tốn chi phí đầu tư vào công nghệ 
còn có thể tạo ra các tác động tiêu cực, khiến 
cho hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bị giảm sút.

(2) Sử dụng công nghệ phục vụ thanh 
toán tự động thông qua điện thoại, máy tính 
(CN3): Với mức ý nghĩa 1%, biến Sử dụng 

Qua kết quả hồi quy cho thấy biến phụ 
thuộc tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bị 
tác động bởi các biến độc lập như sau: 

(1) Sử dụng công nghệ trong hoạt động 
kinh doanh (CN1): Kết quả hồi quy mô hình 
GMM cho thấy biến Sử dụng công nghệ trong 
hoạt động kinh doanh (CN1) tác động ngược 
chiều (- 3,4912) đến ROE với mức ý nghĩa 5%. 
Điều này có nghĩa việc sử dụng công nghệ để 
phục vụ hoạt động kinh doanh có thể mang lại 
những hiệu quả nhất định đối với hoạt động của 
ngân hàng, đặc biệt là trong các giai đoạn nền 

Pooled OLS FEM REM GMM

COST 0,1585 0,1885 0,1706
0,1200
(0,663)

GDP -0,3004 -0,1680 -0,2897
-0,6075
(0,550)

INF 0,1570** 0,1368* 0,1519**
0,2257***

(0,004)

Mức ý nghĩa

F(12, 197)  
= 23,36
Prob > F  

=  0,0000***

F(12, 177)            
= 12,17
Prob > F 

 = 0,0000***

Wald chi2(12)       
= 232,42

Prob > chi2        
= 0,0000***

Wald chi2(11)  
= 358,10

Prob > chi2  
=  0,000***

Kiểm định F
F(20, 177) = 1,78

Prob > F = 0,0260**

Kiểm định 
Hausman

chi2(12) = 12,55
Prob > chi2 = 0,4027

Kiểm định 
Arellano-Bond 

AR(2)
Pr > z =  0,930

Kiểm định 
Sargan

Prob > chi2  
= 0,239

Nguồn: Kết quả thống kê từ Stata 
Ghi chú: * mức ý nghĩa 10%, ** mức ý nghĩa 5%, *** mức ý nghĩa 1%.

Vậy, kết quả mô hình nghiên cứu có phương trình như sau:

ROEit = - 3,4912 CN1 - 2,6015 CN3 + 8,5116 CN5 - 0,4674 TE/TAit - 0,2380 CIRit + 0,2257 INFt + uit 
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Qua kết quả này nhóm nghiên cứu đề xuất 
một số hàm ý chính sách nhằm giúp các ngân 
hàng thương mại Việt Nam đầu tư và khai 
thác công nghệ hiệu quả trong thời đại công 
nghiệp 4.0.

(1) Đầu tư công nghệ phải đi kèm với khai 
thác: Qua kết quả hồi quy cho thấy sử dụng 
công nghệ trong hoạt động kinh doanh và sử 
dụng công nghệ để phục vụ khách hàng thanh 
toán tự động trên các phương tiện thông minh 
đều có tác động đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam, tuy nhiên hiện nay tác động này là tiêu 
cực, nguyên nhân do các ngân hàng đã đầu tư 
các công nghệ với chi phí lớn, nhưng khai thác 
thì chưa triệt để, cụ thể các trụ ATM đều có thể 
gửi tiền và rút tiền tuy nhiên khách hàng chủ 
yếu rút tiền, còn gửi tiền thì chưa khai thác vì 
các ngân hàng chưa phổ biến rộng rãi, hướng 
dẫn khách hàng sử dụng như thế sẽ giảm thời 
gian khách hàng phải đến giao dịch tại quầy 
và sẽ giúp ngân hàng giảm chi phí văn phòng 
phẩm, giảm chi phí tiền lương. Do đó theo 
nhóm nghiên cứu đề xuất các ngân hàng cần 
đẩy mạnh khai thác tối đa công dụng của các 
công nghệ để phục vụ kinh doanh. Mặt khác các 
ngân hàng cần hướng dẫn khách hàng sử dụng 
các công nghệ vì hiện nay tâm lý của người Việt 
Nam vẫn lo ngại khi giao dịch qua công nghệ 
(sợ rủi ro).

(2) Cần đổi mới công nghệ: CMCN 4.0 sẽ 
tạo ra những bước tiến mới trong thay đổi cách 
giao tiếp và xử lý nghiệp vụ thông qua tương 
tác và giao tiếp điện tử như: Kênh bán hàng 
qua Internet, Mobilebanking, Tablet Banking, 
mạng xã hội (Social Media), phát triển ngân 
hàng số và giao dịch không giấy tờ sẽ là xu thế 

công nghệ phục vụ thanh toán tự động thông 
qua điện thoại, máy tính (CN3) tác động ngược 
chiều đến ROE ở cả bốn mô hình. Điều này 
cho thấy việc đầu tư vào công nghệ để phục 
vụ giao dịch tự động thông qua điện thoại,máy 
tính chưa mang lại những tác động tích cực đến 
tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại 
trong thời gian ngắn, do đó làm cho tỷ suất sinh 
lợi của ngân hàng bị giảm sút.

(3) Đổi mới công nghệ (CN5): Với mức ý 
nghĩa 10%, biến đổi mới công nghệ (CN5) tác 
động cùng chiều (8,5116) đến ROE khi hồi quy 
theo mô hình GMM. Điều này cho thấy, dưới 
góc độ chủ sở hữu, việc đầu tư đổi mới công 
nghệ trong quá trình kinh doanh đã tạo ra các 
tác động tích cực góp phần cải thiện hệ số thu 
nhập trên vốn cổ phần.

Ngoài ra bài nghiên cứu cũng tìm thấy các 
biến có tác động lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam như: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 
(TE/TA) Năng lực quản trị chi phí (CIR) Tỷ lệ 
lạm phát (INF).

5. Kết luận và gợi ý chính sách

Qua kết quả phân tích GMM với dữ liệu 
của 21 ngân hàng thương mại cổ phần cho thấy 
lợi nhuận của các ngân hàng bị tác động bởi 
các yếu tố gồm: Sử dụng công nghệ trong hoạt 
động kinh doanh; Sử dụng công nghệ phục 
vụ thanh toán tự động thông qua điện thoại, 
máy tính; yếu tố Đổi mới công nghệ, ngoài 
ra nghiên cứu còn tìm thấy các biến tỷ lệ vốn 
chủ sở hữu trên tổng tài sản; năng lực quản trị 
chi phí; quy mô ngân hàng; lạm phát cũng tác 
động lên tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam.
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(4) Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 
ngân hàng: Yếu tố con người là then chốt, 
quyết định đến sự thành công trong quá trình 
vận hành và phát triển của một ngân hàng. Việc 
đào tạo, quan tâm tới chất lượng nguồn nhân 
lực công nghệ cao cần được thực hiện nghiêm 
túc và có đầu tư chuyên sâu. Các cán bộ nghiệp 
vụ của ngân hàng được đào tạo phải đảm bảo 
đủ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, 
phương thức làm việc tiên tiến, có năng lực 
đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, định 
hướng, chính sách, chế độ, thực hiện quản lý 
nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân 
hàng, phù hợp với những đòi hỏi của nền kinh 
tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu 
rộng. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CNTT 
có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp 
cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm 
chủ các hệ thống công nghệ hiện đại. Kết hợp 
đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát công nghệ 
hiện đại trong nước và quốc tế, thực hiện các 
chế độ đãi ngộ chuyên gia.

Ngoài ra các ngân hàng cũng cần quản lý 
rủi ro tín dụng tốt, tăng quy mô vốn để đảm bảo 
cạnh tranh tốt về năng lực tài chính với các ngân 
hàng nước ngoài. Quản trị tốt chi chí hoạt động 
và chi phí trả lãi tiền vay sẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh cho các ngân hàng thương 
mại Việt Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0

phát triển mạnh. Nhờ ứng dụng chuyển đổi kỹ 
thuật số, các sản phẩm của ngân hàng có thể 
tích hợp được với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ 
trợ để làm hài lòng khách hàng. Mà qua kết quả 
nghiên cứu cho thấy biến này có tác động tích 
cực đến lợi nhuận, Do đó các ngân hàng cần có 
kế hoạch thay đổi công nghệ để thích nghi với 
điều kiện kinh doanh trong thời kỳ CMCN 4.0

(3) Tăng cường an ninh hệ thống ngân 
hàng: Để khách hàng yên tâm sử dụng các 
giao dịch tự động thông qua công nghệ thì các 
ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc xây 
dựng trung tâm Dự phòng dữ liệu (Disaster 
Recovery); nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật 
ở mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt 
động (nếu có) được ổn định, an toàn, mang lại 
hiệu quả lâu dài. Ngân hàng cần tăng cường 
các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ 
thống thanh toán quốc gia; phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả với các cơ quan chức năng, tăng cường 
các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an 
toàn, bảo mật, phát hiện đấu tranh, phòng ngừa, 
ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, ATM, POS 
và các phương thức thanh toán sử dụng công 
nghệ cao. 
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